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[bookmark: loai_1]QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: loai_1_name]VỀ VIỆC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2023
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Thông tư số 23/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 1738/QĐ-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương năm 2023;
Theo Công văn số 7843/BTNMT-KHTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thông báo nội dung chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương năm 2023 của các Bộ, ngành;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,
QUYẾT ĐỊNH:
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_1_name]Điều 1. Giao các đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2023 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
[bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_2_name]Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ môi trường có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành. Giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp quản lý, tổ chức triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2023 theo quy định tại Thông tư số 23/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Công Thương.
[bookmark: dieu_3][bookmark: dieu_3_name]Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng, Đặng Hoàng An (để b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, ATMT.
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[bookmark: chuong_pl]PHỤ LỤC
[bookmark: chuong_pl_name]DANH MỤC NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GIAO THỰC HIỆN NĂM 2023 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 2903/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
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	A
	Nhiệm vụ chuyên môn
	 
	 
	6.000
	2.000
	4.000
	2

	1
	Điều tra, đánh giá thực trạng phát sinh và xử lý bụi tại các nhà máy nhiệt điện đốt than và đề xuất các giải pháp kiểm soát phù hợp với điều kiện Việt Nam
	Nghị định 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016; Quyết định số 1375/QĐ- TTg ngày 08/9/2020.
	Giúp Bộ Công Thương và Chủ đầu tư có cơ sở khoa học và thực tiễn để xem xét phê duyệt các dự án đầu tư nhiệt điện than đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
	- Tổng quan về thực trạng phát sinh và công nghệ xử lý bụi tại các nhà máy nhiệt điện.
- Khảo sát, đánh giá hiệu suất xử lý bụi tại các nhà máy nhiệt điện.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý bụi và các giải pháp kỹ thuật tốt nhất hiện có để nâng cao hiệu suất xử lý bụi.
- Đề xuất giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu suất xử lý bụi phù hợp với các loại hình công nghệ nhiệt điện đang áp dụng tại Việt Nam.
	- Báo cáo tổng quan về thực trạng phát sinh và công nghệ xử lý bụi tại các nhà máy nhiệt điện.
- Báo cáo phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý bụi và các giải pháp kỹ thuật tốt nhất hiện có để nâng cao hiệu suất xử lý bụi.
- Hướng dẫn kỹ thuật nâng cao hiệu suất xử lý bụi phù hợp với các loại hình công nghệ nhiệt điện đang áp dụng tại Việt Nam (được Bộ Công Thương ban hành).
- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
	Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam
	2021
	2023
	3.000
	1.000
	2.000
	 

	2
	Điều tra, đánh giá hiện trạng phát thải dioxin/furan trong ngành sản xuất gang thép
	Nghị định 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016; Quyết định số 1375/QĐ-TTg ngày 08/9/2020; Quyết định 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017.
	- Triển khai Kế hoạch quốc gia thực hiện công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
- Xây dựng chính sách quản lý phát thải dioxin/furan phù hợp với điều kiện Việt Nam.
	- Tổng quan về các nguồn phát thải, chính sách quản lý chất thải có chứa dioxin/furan trên thế giới và tại Việt Nam.
- Điều tra, đánh giá hiện trạng phát thải và nguồn hình thành dioxin/furan trong ngành sản xuất gang thép tại Việt Nam.
- Đề xuất giải pháp quản lý, kiểm soát phát thải dioxin/furan trong ngành sản xuất gang thép phù hợp với điều kiện Việt Nam.
	- Báo cáo Tổng quan về các nguồn phát thải, chính sách quản lý chất thải có chứa dioxin/furan trên thế giới và tại Việt Nam.
- Báo cáo hiện trạng phát thải và nguồn hình thành dioxin/furan trong ngành sản xuất gang thép tại Việt Nam.
- Văn bản của Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý, kiểm soát phát thải dioxin/furan trong ngành sản xuất gang thép phù hợp với điều kiện Việt Nam.
- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp II
	2022
	2023
	3.000
	1.000
	2.000
	 

	B
	Nhiệm vụ thường xuyên
	 
	 
	5.400
	0
	5.400
	9

	1
	Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Công Thương năm 2023
	[bookmark: dc_1][bookmark: dc_2][bookmark: dc_3]Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Điều 118); Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 (Điều 151); Thông tư 02/2022/TT- BTNMT ngày 10/01/2022 (Điều 63).
	- Thực hiện quy định Luật Bảo vệ môi trường.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các nguồn thải, công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm trong ngành Công Thương;
- Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ Công Thương.
	- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ Công Thương (bao gồm: Quản lý các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường; Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường; Tổ chức, tham gia hoạt động khảo sát, phối hợp công tác quản lý nhà nước với các Bộ ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan; Tổ chức các chương trình, hoạt động hưởng ứng các sự kiện môi trường, thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương...).
- Xây dựng báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Công Thương năm 2023.
	- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Công Thương năm 2023.
- Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ.
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	2023
	2023
	700
	0
	700
	 

	2
	Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương
	[bookmark: dc_4][bookmark: dc_5]Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Điều 115); Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 (Điều 103- 107); Nghị định 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022; Quyết định số 1375/QĐ-TTg ngày 08/9/2020; Thông tư 42/2020/TT- BCT ngày 30/11/2022.
	- Hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước và thống kê, báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương.
- Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu môi trường ngành công thương.
	- Nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương.
- Duy trì đường truyền internet, lưu trữ dữ liệu trên máy chủ, đảm bảo an toàn bảo mật thông tin, hoạt động ổn định hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường.
- Duy trì, vận hành, chia sẻ các dữ liệu trong cơ sở dữ liệu môi trường.
- Thực hiện các hoạt động quản lý cơ sở dữ liệu môi trường ngành công thương
	- Phần mềm cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương duy trì và vận hành theo quy định.
- Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý cơ sở dữ liệu môi trường.
- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	2023
	2023
	400
	0
	400
	 

	3
	Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường ngành Công Thương
	Quyết định 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021; Quyết định số 2056/QĐ-BCT ngày 14/6/2018; Thông tư số 41/2020/TT- BCT ngày 30/11/2020.
	Nâng cao hiệu quả quản lý môi trường ngành công thương và thực thi Luật Bảo vệ môi trường
	- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý hồ chứa quặng đuôi và các văn bản khác có liên quan do Bộ Công Thương ban hành.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Đề án xử lý tro, xỉ, thạch cao tại các nhà máy nhiệt điện, phân bón, hóa chất, phân tích tro xì, thạch cao.
- Đánh giá tình hình thực hiện Đề án và đề xuất giải pháp xử lý những vướng mắc cho doanh nghiệp.
- Tổ chức hội thảo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong công tác xử lý, tiêu thụ tro, xỉ , thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón.
- Thực hiện các nội dung khác liên quan.
	- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án xử lý, tiêu thụ tro, xi, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón.
- Báo cáo về các nội dung khác có liên quan.
- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	2023
-
	2023
	800
	0
	800
	 

	4
	Phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương
	[bookmark: dc_6][bookmark: dc_7]Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Điều 154); Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 (Điều 151); Nghị định 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022; Quyết định số 1375/QĐ-TTg ngày 08/9/2020.
	- Nâng cao nhận thức, ý thức và hiệu lực, hiệu quả thực thi các chính sách, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương.
- Phổ biến, hướng dẫn về công nghệ, kỹ thuật, thiết bị bảo vệ môi trường tiên tiến.
	- Xây dựng tài liệu giới thiệu công nghệ, kỹ thuật, thiết bị bảo vệ môi trường tiên tiến.
- Xây dựng các tài liệu tập huấn, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp ngành Công Thương.
- Tổ chức các Hội nghị, Lớp tập huấn nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường trong một số ngành công nghiệp.
	- Tài liệu giới thiệu công nghệ, kỹ thuật, thiết bị bảo vệ môi trường tiên tiến.
- Các tài liệu tập huấn nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương.
- Các Hội nghị, lớp tập huấn, nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp trong ngành Công Thương (khoảng 400 lượt người được tập huấn).
- Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ.
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	2023
	2023
	500
	 
	500
	 

	5
	Truyền thông về công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương trên Báo Công Thương
	[bookmark: dc_8][bookmark: dc_9]Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Điều 154); Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 (Điều 151); Nghị định 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022; Quyết định số 1375/QĐ-TTg ngày 08/9/2020.
	- Nâng cao nhận thức, ý thức và hiệu lực, hiệu quả thực thi các chính sách, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương.
- Phổ biến, nhân rộng các mô hình quản lý tiêu biểu, các công nghệ, kỹ thuật, thiết bị bảo vệ môi trường tiên tiến.
	- Thông tin tuyên truyền về tình hình phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam cũng như phản ánh thực trạng, kinh nghiệm của các đơn vị điển hình trong công tác bảo vệ môi trường ngành công thương tập trung vào các doanh nghiệp thuộc các ngành khai thác khoáng sản, luyện kim, nhiệt điện than, hoá chất, dệt may, các vấn đề về rác thải nhựa trong phân phối và tiêu dùng, thị trường sản phẩm xanh, phân loại quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, phát triển kinh tế tuần hoàn...
- Tuyên truyền về các cơ chế chính sách, công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường của Việt Nam và ngành Công Thương, các quy định, điều ước quốc tế về môi trường.
	- Báo in tiếng Anh, tiếng Việt, Báo điện tử, videoclip phát trên báo điện tử.
- Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ.
	Báo Công Thương
	2023
	2023
	600
	 
	600
	 

	6
	Truyền thông về chính sách pháp luật và công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương trên Tạp chí Công Thương
	[bookmark: dc_10][bookmark: dc_11]Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Điều 154); Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 (Điều 151); Nghị định 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022; Quyết định số 1375/QĐ-TTg ngày 08/9/2020.
	- Nâng cao nhận thức, ý thức và hiệu lực, hiệu quả thực thi các chính sách, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương.
- Phổ biến, nhân rộng các mô hình quản lý tiêu biểu, các công nghệ, kỹ thuật, thiết bị bảo vệ môi trường tiên tiến.
	Thực hiện các tin bài, khai thác thông tin, hình ảnh, biên tập, duyệt theo nội dung được phê duyệt, đăng tải ấn phẩm và các bài viết tiêu biểu trên website tapchicongthuong.vn theo các nội dung:
- Phân tích các chính sách pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
- Các hoạt động bảo vệ môi trường trong một số lĩnh vực công nghiệp và thương mại;
- Các công nghệ bảo vệ môi trường, công nghệ thân thiện môi trường trong một số lĩnh vực;
- Kinh nghiệm và điển hình trong công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương.
	- 04 Bản tin Môi trường Công Thương (gồm 56 bài viết và 32 tin theo chủ đề, mỗi bản tin có 28 trang, các tin bài được đăng tải trên website tapchicongthuong.vn)
- Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ.
 
	Tạp chí Công Thương
	2023
	2023
	300
	 
	300
	 

	7
	Thông tin, tuyên truyền, bảo vệ môi trường ngành Công Thương bằng phương tiện truyền hình trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam
	[bookmark: dc_12][bookmark: dc_13]Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Điều 154); Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 (Điều 151); Nghị định 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022; Quyết định số 1375/QĐ-TTg ngày 08/9/2020.
	- Nâng cao nhận thức, ý thức và hiệu lực, hiệu quả thực thi các chính sách, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương.
- Phổ biến, nhân rộng các mô hình quản lý tiêu biểu, các công nghệ, kỹ thuật, thiết bị bảo vệ môi trường tiên tiến.
	- Xây dựng kịch bản, phê duyệt, sản xuất và phát sóng 12 phóng sự trên Chương trình Truyền hình Công Thương kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam về nội dung: Thông tin - Tuyên truyền nâng cao năng lực thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thông tin về thị trường, sản phẩm xanh, các công nghệ thân thiện môi trường, các quy định, điều ước trong nước và quốc tế về môi trường. 
- Thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ mô hình điểm có tác động lan tỏa, nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự phát triển ngành Công Thương thuộc chương trình Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Kỹ thuật an toàn Môi trường công nghiệp do Bộ Công Thương quản lý và thực hiện.
	- 12 Phóng sự phát sóng trong Chương trình Truyền hình Công Thương kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.
- Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ.
	Trung tâm Truyền Thông - Truyền hình
	2023
	2023
	800
	 
	800
	 

	8
	Truyền thông về công tác Bảo vệ môi trường trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
	[bookmark: dc_14][bookmark: dc_15]Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Điều 154); Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 (Điều 151); Nghị định 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022; Quyết định số 1375/QĐ-TTg ngày 08/9/2020.
	- Nâng cao nhận thức, ý thức và hiệu lực, hiệu quả thực thi các chính sách, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương.
- Phổ biến, nhân rộng các mô hình quản lý tiêu biểu, các công nghệ, kỹ thuật, thiết bị bảo vệ môi trường tiên tiến.
	- Nâng cấp và duy trì vận hành chuyên mục Bảo vệ môi trường trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.
- Viết các tin/bài liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường ngành Công Thương.
- Tổ chức cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương.
	- Duy trì chuyên mục Bảo vệ môi trường trên Cổng thông tin Bộ Công Thương.
- Các tin bài được biên tập, viết và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.
- Các tác phẩm đạt giải thưởng được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương.
- Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ.
	Văn phòng Bộ Công Thương
	2023
	2023
	800
	 
	800
	 

	9
	Phổ biến thông tin về công nghệ và sản phẩm của ngành Công nghiệp môi trường Việt Nam
	[bookmark: dc_16][bookmark: dc_17]Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Điều 154); Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 (Điều 151); Nghị định 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022; Quyết định số 1375/QĐ-TTg ngày 08/9/2020.
	Tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức về công nghiệp môi trường và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp môi trường.
	- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, công tác quản lý Nhà nước về ngành Công nghiệp môi trường.
- Tuyên truyền thị trường hàng hóa, sản phẩm ngành Công nghiệp môi trường và những tác động trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
- Tổ chức 03 Hội nghị giới thiệu, quảng bá công nghệ, thiết bị, dịch vụ của ngành công nghiệp môi trường Việt Nam.
	- Các bài viết, phim ngắn tuyên truyền trên Tạp chí điện tử Công nghiệp môi trường.
- Các Hội nghị giới thiệu, quảng bá công nghệ, thiết bị, dịch vụ của ngành công nghiệp môi trường Việt Nam được tổ chức.
- Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ.
	Tạp chí Công nghiệp Môi trường
	2023
	2023
	500
	 
	500
	 

	Tổng cộng (A + B):
	 
	 
	11.400
	2.000
	9.400
	11
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